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	I. Nghệ nhân Nhân dân

	1

	Tôn Nữ Thị Hà
	
	1943
	Số 7 kiệt 28 Lê Thánh Tôn, phường Thuận Thành     

 ( 0914215033)
	Tri thức dân gian 

(Ẩm thực Huế - Việt Nam)
	- Nắm giữ nhiều tri thức, kỹ năng, kỹ thuật về thực hành di sản Ẩm thực Huế (cung đình, dân gian) nên bà đã có nhiều đóng góp nhiều cho việc bảo tồn và truyền dạy di sản Ẩm thực. 

- Bà là một chuyên gia trong việc trang trí món ăn cung đình Huế. Các loại củ quả được cắt tỉa tạo hình khéo léo và mang nhiều ý nghĩa đã nâng giá trị các món ăn cung đình.

- Ngoài giới thiệu những thực đơn Huế tại nhà hàng Tịnh Gia Viên, bà còn tham gia giảng dạy thỉnh giảng về kỹ thuật chế biến món ăn, giới thiệu văn hóa ẩm thực Huế tại nhiều nước trên thế giới như I-rắc, Nga, Pháp, Ý, Bỉ…

- Nhiều đoàn làm phim trong nước và quốc tế quay phim và phỏng vấn về bí quyết và cách thực hành nghệ thuật ẩm thực Huế - Việt Nam.
	- Năm 2019, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.

- Năm 2018, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong bảo tồn và phát triển Ẩm thực truyền thống Việt Nam và đạt danh hiệu “Nghệ nhân nấu ăn hàng đầu Việt Nam”.

- Năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Giấy chứng nhận đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Văn hóa ẩm thực Huế.
- Năm 2014, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch tặng Giấy chứng nhận đã tích cực tham gia liên hoan ẩm thực quốc tế.

- Năm 2003, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) trao tặng danh hiệu Bàn tay vàng. 
	

	2
	Lê Văn Ngộ
	1941
	
	Số 153 Đặng Văn Ngữ, Phường An Đông
	Tập quán xã hội và tín ngưỡng

(Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu)
	- Nắm vững nhiều kỹ năng, bí quyết thực hành nghi thức tín ngưỡng thờ Mẫu truyền thống. 

- Tham gia bảo vệ và phục dựng nhiều nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu truyền thống đã bị mai một và có nguy cơ bị thất truyền.

- Phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ hội điện Hòn Chén với việc trình diễn nhiều nghi lễ thực hành tín ngưỡng truyền thống. 
- Am hiểu và có nhiều tri thức về các làn điệu hát chầu văn Huế.
- Có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng.
	- Năm 2019, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.

- Năm 2019, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp di sản văn hóa Việt Nam.
- Năm 2017, Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam tặng Bằng khen đã có nhiều hoạt động xuất sắc trong công tác xây dựng thương hiệu vì sự nghiệp bảo tồn, phát triển Di sản Văn hóa Việt Nam.

 - Năm 2015, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tặng Bằng công nhận Nghệ nhân dân gian.
- Năm 2013, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tặng Bằng khen  vì  đã có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.
	

	II. Nghệ nhân Ưu tú

	1
	Phan Tôn 
Tịnh Hải
	
	1976
	Số 7 kiệt 28 Lê Thánh Tôn, phường Thuận Thành     

 ( 0984111679)
	Tri thức dân gian 

(Ẩm thực Huế - Việt Nam)
	- Học nghề thực hành di sản Ẩm thực từ bà cô Phan Thị Ngân và mẹ là Nghệ nhân Ưu tú Tôn Nữ Thị Hà.
- Tham gia xây dựng quy chuẩn về giáo án dạy nấu ăn của Tổng cục Dạy nghề.

- Có nhiều đóng góp trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản Ẩm thực Việt Nam nói chung và Ẩm thực Huế nói riêng.

- Viết nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến Ẩm thực đăng trên các tạp chí trung ương và địa phương.

- Tham gia truyền dạy, trình diễn di sản Ẩm thực trên các kênh truyền thông quốc gia VTV3, VTV4, VTV9...
	- Năm 2019, Ban tổ chức Festival Văn hóa Ẩm thực Du lịch quốc tế - Chứng nhận đã tham gia chế biến, quảng diễn 50 món ăn.
- Năm 2019, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam Chứng nhận đã tham gia biểu diễn và chế biến 02 món Lươn.
- Năm 2019, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam Chứng nhận đã tham gia triển lãm món ăn mứt bát bửu.
- Năm 2018, Ban tổ chức Festival Huế tặng Giấy khen đã có thành tích trong việc tham gia tích cực Hội thảo khoa học quốc tế Ẩm thực cung đình và dân gian Huế.
	

	2
	Tôn Nữ Lệ Hoa
	
	1955
	Số 71 Mạc Đỉnh Chi, phường Phú Cát, thành phố Huế (0859056909)

	Nghệ thuật trình diễn dân gian (Ca Huế và Dân ca Huế)   
	- Theo học nghề đàn tranh và tỳ bà với cố nghệ nhân Nguyễn Kế, Nguyễn Hữu Ba, Trần Kích...
- Được mời tham gia giảng dạy thỉnh giảng tại Học Viện Âm nhạc Huế.

- Tham gia biễu diễn âm nhạc truyền thống tại Pháp, Hà Lan, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

- Soạn lời dân ca, ca Huế phát trên đài truyền hình trung ương và địa phương.

- Hiện bà Lệ Hoa thường trình diễn và truyền dạy đàn tranh tại Không gian Ca Huế thính phòng thuộc Câu lạc bộ Ca Huế (Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế).
	- Năm 2018, Ban tổ chức Festival Huế 2018 tặng Bằng chứng nhận đã góp phần quan trọng cho thành công của chức Festival Huế 2018.

- Năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen đã tích cực tham gia Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”.

- Năm 2014, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Chứng nhận đã có nhiều đóng góp trong giữ gìn và phát huy giá trị ca Huế được tôn vinh tại Festival Huế 2014.

	

	3
	Trương Thị Quỳnh Hoa


	
	1955
	Số 14/44 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh
(0905.477779)
	Nghệ thuật trình diễn dân gian (Ca Huế và Dân ca Huế)   
	- Học nghề từ nghệ sĩ Mộng Điệp, Hồng Tuyết, Kim Oanh tại Đoàn Ca kịch Huế.

-  Tham gia thực hành ca Huế từ năm 1969 đến nay (45 năm). Năm 1972 là diễn viên của Đoàn Ca kịch Huế. Năm 1981 tham gia đội văn nghệ Công ty Thủy Lợi 6. Năm 1983 tham gia CLB Ca Huế thành phố cho đến nay.

- Truyền dạy cho nhiều học trò.

- Nắm giữ kỹ thuật biểu diễn dân ca và ca Huế: lấy hơi, giữ hơi, nhịp phách, kỹ thuật luyến láy trong các làn điệu, các bài bản Khách và Lý…
- Hiện bà Quỳnh Hoa đang sinh hoạt và trình diễn Ca Huế tại Không gian Ca Huế thính phòng thuộc Câu lạc bộ Ca Huế (Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế).


	- Năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen đã tích cực tham gia Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”.

- Năm 2014, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Chứng nhận đã có nhiều đóng góp trong giữ gìn và phát huy giá trị ca Huế được tôn vinh tại Festival Huế 2014.
   - Năm 2014, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Chứng nhận đã có nhiều đóng góp trong giữ gìn và phát huy giá trị ca Huế được tôn vinh tại Festival Huế 2014.
 - Năm 2002, Bộ Văn hóa và Thông tin tặng Huy chương bạc tại Liên hoan “Nối những câu hò”.
- Năm 2002, Cục Văn hóa Thông tin cơ sở tặng Giấy khen đã có thành tích tốt tại Liên hoan  “Nối những câu hò”.

- Năm 1993, Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao tặng Huy chương vàng tại Liên hoan Giai điệu quê hương.

- Năm 1985, Bộ Văn hóa và Thông tin tặng Huy chương vàng biễu diễn xuất sắc trong hội diễn toàn quốc.
	

	4
	Nguyễn Thị Kim Hồng
	
	1979
	Số 5/330 Tăng Bạc Hổ, phường Phú Bình, thành phố Huế
(0935725669)
	Nghệ thuật trình diễn dân gian (Ca Huế, Dân ca Huế và hát chầu văn)   
	- Nhờ xuất thân từ một gia đình có 3 đời trình diễn Ca Huế, dân ca Huế và hát Chầu văn nên bà Kim Hồng đã nắm vững nhiều tri thức, kỹ năng về trình diễn Ca Huế, dân ca Huế và hát Chầu văn. Cụ thể: giọng hát phải đảm bảo trường độ, cao độ, ấm, nhả chữ rõ ràng.
- Tham gia trình diễn Ca Huế trên Sông Hương, Festival Huế, các Liên hoan nghệ thuật quần chúng tại Quảng Bình, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh.
-  Truyền dạy cho nhiều học trò trình diễn Ca Huế, dân ca Huế và hát Chầu văn để tiếp tục góp phần bảo tồn và phát huy giá trị Ca Huế, dân ca Huế và hát Chầu văn
	- Năm 2015, Đài truyền hình Việt Nam tặng Giải B bài Vận bốn mùa - Hát Chầu văn.

- Năm 2014, Cục Văn hóa cơ sở tặng Huy chương bạc tại Liên hoan Dân ca Bình Trị Thiên, Huế.

- Năm 2012, Cục Văn hóa cơ sở tặng Huy chương vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng “Nối những câu hò” các tỉnh Bắc miền Trung.

- Năm 2012, Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Giải B tại Liên hoan Văn nghệ các Câu lạc bộ thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I - 2012.
- Năm 2004, Bộ Văn hóa và Thông Tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tặng Huy chương vàng tại Liên hoan đàn và hát Dân ca “Giai điệu quê hương” lần thứ IV - 2004.
	

	5
	Trần Mạnh Hùng
	1976
	
	Thôn Lưu Khánh, xã Phú Dương, huyện Phú Vang
(0982675626)
	Tập quán xã hội và tín ngưỡng

(Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu)
	- Học nghề thực hành di sản tín ngưỡng thờ Mẫu từ Nghệ nhân Ưu tú Lê Văn Ngộ.

- Tham gia vào công tác giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ Mẫu.
- Tham gia trình diễn di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại nhiều hội thảo khoa học quốc tế và quốc gia liên quan đến di sản  tín ngưỡng thờ Mẫu.
	- Năm 2019, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tặng Bằng khen đã có đóng góp tích cực vào hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
- Năm 2019, Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Chứng nhận đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc.

- Năm 2019, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam tặng Giấy khen đã đóng góp tích cực trong hoạt động bảo tồn và phát huy thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt.

- Năm 2019, Bảo tàng Văn hóa Huế Chứng nhận đã hỗ trợ tư liệu - hiện vật cho trưng bày “Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Huế”.

- Năm 2015, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tặng Bằng khen đã có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.
	

	6
	Lê Văn Hùng
	1966
	
	Số 10/1 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế 
(0905895873)
	Tập quán xã hội và tín ngưỡng

(Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu)
	- Học nghề thực hành di sản tín ngưỡng thờ Mẫu từ Nghệ nhân Ưu tú Lê Văn Ngộ.

- Tham gia tích cực vào công tác giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ Mẫu.
	- Năm 2019, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tặng Bằng khen đã có đóng góp tích cực vào hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
- Năm 2019, Bảo tàng Văn hóa Huế Chứng nhận đã hỗ trợ tư liệu - hiện vật cho trưng bày “Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Huế”.
	

	7
	Lê Hữu Mạch
	1938
	
	Số 134 Kim Long, Phường Kim Long, thành phố Huế
(0914054630)
	Tri thức dân gian

(Y, dược học cổ truyền)
	- Học nghề với cụ Nguyễn Khoái từ 02/1954 đến 01/1955; 

- Học thuốc và làm thuốc từ cụ Lê Hoàng từ năm 1955 - 1960;

- Học nghề châm cứu từ cụ Trần Tiễn Hy từ 1975 - 1980. Bắt đầu thực hành từ năm 1954. 

- Bắt đầu hành nghề chính thức từ năm 1960 đến nay (54 năm).

- Truyền dạy khoảng 30 học trò.

- Kỹ năng nắm giữ: Thông hiểu các lý luận cơ bản về y lý, dịch lý như học thuyết Âm dương, Ngũ hành, Kinh lạc, Thiên nhân hợp nhất…; nắm giữ phương pháp tứ chẩn, bát cương, bát pháp, mạch lọc. Nắm giữ kỹ năng bắt mạch, chẩn đoán , điều trị bằng y dược học cổ truyền; bào chế, sử dụng đông dược…
	- Năm 1989 được tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.
- Năm 2019, Hội Đông y Việt Nam tặng danh hiệu “Thầy thuốc Đông y tiêu biểu”.

- Năm 2015, Bộ Y tế tặng Bằng khen đã có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển Hội Đông y.

- Năm 2014, Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân.

- Năm 2013, Bộ Y tế tặng Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông.


	

	8
	Phan Tôn 
Tuệ Minh
	
	1975
	Số 7 kiệt 28 Lê Thánh Tôn, phường Thuận Thành     

 ( 0904210218)
	Tri thức dân gian 

(Ẩm thực Huế - Việt Nam)
	- Học nghề thực hành di sản Ẩm thực từ Nghệ nhân Ưu tú Tôn Nữ Thị Hà.
- Tham gia bảo tồn, phục chế và phát huy món ăn truyền thống Việt Nam, đặc biệt là món ăn truyền thống Huế và một số món ăn yến tiệc cung đình.

- Trình diễn thực hành di sản Ẩm thực trên Đài truyền hình VTV3, VTV9...

- Giới thiệu và quảng bá các món ăn truyền thống Việt Nam trong các sự kiện, hội nghị, hội thảo và diễn đàn liên quan đến Ẩm thực ở trong và ngoài nước.
	- Hiệp hội làng nghề Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân văn hóa Ẩm thực làng nghề Việt Nam.
- Năm 2020, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam chứng nhận đã tham tác phẩm món ăn hương sen cung đình.

- Năm 2019, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam chứng nhận đã tham gia biểu diễn chế biến và giới thiệu món ăn Cơm Sen.
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	Dương Văn Na
	1972
	
	Số 8 kiệt 82 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế
(0903574514)
	Tập quán xã hội và tín ngưỡng

(Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu)
	- Học nghề thực hành di sản Tín ngưỡn thờ Mẫu từ bà Phan Thị Nhung.
- Tham gia vào việc bảo tồn và phát và phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ Mẫu.

- Tham gia thực hành và truyền dạy cho nhiều học trò về di sản tín ngưỡng thờ Mẫu.
	- Năm 2019, Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc tặng Bằng Khen Nghệ nhân tiêu biểu đất Việt.
- Năm 2019, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tặng Bằng khen đã có đóng góp tích cực vào hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

- Năm 2019, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam tặng Giấy khen đã đóng góp tích cực trong hoạt động bảo tồn và phát huy thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt.

- Năm 2019, Bảo tàng Văn hóa Huế Chứng nhận đã hỗ trợ tư liệu - hiện vật cho trưng bày “Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Huế”.
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	Đặng Thị Nữ
	
	1947
	Xã Hương Xuân, thị xã Hương Trà
(0906474443)
	Tập quán xã hội và tín ngưỡng

(Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu)
	- Học nghề thực hành di sản tín ngưỡng thờ Mẫu từ Nghệ nhân Ưu tú Lê Văn Ngộ.
- Tham gia giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ Mẫu.
	- Năm 2020, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam Chứng nhận đã có nhiều thành tích đóng góp và phát huy ý nghĩa của các di sản văn hóa được UNESCO công nhận.

- Năm 2019, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tặng Bằng khen đã có đóng góp tích cực vào hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
- Năm 2019, Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Chứng nhận đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc.
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	Lê Quý Ngưu
	1955
	
	Số 44 Hải Triều, phường An Cưu, thành phố Huế
	Tri thức dân gian

(Y, dược học cổ truyền)
	- Học nghề bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc và châm cứu với y sĩ Trần Tiễn Hy - vị thầy thuốc nổi tiếng Việt Nam.
- Nắm vững các kỹ năng, bí quyết thực hành y, dược học cổ truyền.

- Nghiên cứu và biên soạn nhiều cuốn sách, công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực Đông y.

- Đã truyền dạy cho nhiều học trò nghề Đông y.
	- Năm 2016, Hội Đông y Việt Nam tặng danh hiệu “Thầy thuốc Đông y tiêu biểu”.
- Năm 2015, Bộ Y tế tặng Bằng khen đã có nhiều thành tích trong khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
- Năm 2008, Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đông y. 
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	Hồ Quan
	1983
	
	Thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà
(0787679779)
	Tập quán xã hội và tín ngưỡng

(Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu)
	- Học nghề thực hành di sản tín ngưỡng thờ Mẫu từ Nghệ nhân Ưu tú Lê Văn Ngộ, bà Lê Thị Huế.

- Tham dự nhiều Hội thảo khoa học liên quan đến  di sản tín ngưỡng thờ Mẫu.

- Năm vững các kỹ năng thực hành di sản tín ngưỡng thờ Mẫu.

- Tham gia giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ Mẫu.
	- Năm 2019, Bảo tàng Văn hóa Huế Chứng nhận đã hỗ trợ tư liệu - hiện vật cho trưng bày “Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Huế”.
- Năm 2019, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tặng Bằng khen đã có đóng góp tích cực vào hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

- Năm 2019, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam tặng Giấy khen đã đóng góp tích cực trong hoạt động bảo tồn và phát huy thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt.

- Năm 2019, Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc tặng Bằng Khen Nghệ nhân tiêu biểu đất Việt.
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	Mai Thị Trà
	
	1937
	Số 117 Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế
(0365685437)
	Tri thức dân gian 

(Ẩm thực Huế - Việt Nam
	- Xuất thân từ gia tộc Thượng thư Mai Khắc Đôn (thầy dạy vua Duy Tân) nên được truyền dạy nhiều kỹ năng, bí quyết thực hành di sản Ẩm thực.
- Tham gia truyền dạy thực hành di sản Ẩm thực cho nhiều thế hệ học trò.

- Đã nghiên cứu và biên soạn nhiều cuốn sách liên quan đến di sản Ẩm thực.
	- Năm 2020, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế tặng Giấy chứng nhận đã tham gia tích cực các hoạt động của Bảo tàng Văn hóa Huế về trưng bày và truyền dạy ẩm thực Huế từ năm 2016 - 2020.
- Năm 2008, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.
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